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MỞ ĐẦU 

1. Tín  cấp t iết của đề t i 

Thực tế trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy việc thiếu hiểu biết về 

tình dục và quyền tình dục gây ra nhiều vấn đề pháp lý, xã hội, cụ thể như 

liên quan đến các chiến lược, chính sách và quy định pháp luật về sức 

khỏe sinh sản, và về quyền, nghĩa vụ của một số nhóm xã hội dễ bị tổn 

thương như phụ nữ mại dâm, người khuyết tật…Thực trạng này đặt ra nhu 

cầu cấp thiết nghiên cứu những vấn đề xã hội, pháp lý về quyền tình dục, 

qua đó hoàn thiện khung pháp luật, chính sách về vấn đề này ở nước ta. Vì 

vậy, em lựa chọn đề tài: “Quyền tình dục: pháp luật và thực tiễn trên thế 

giới và ở Việt Nam” để làm luận văn thạc sỹ luật học. 

2. Tìn   ìn  n  i n cứu 

  Việt Nam đã có một số c ng trình nghiên cứu về quyền tình dục và 

những vấn đề liên quan đến quyền tình dục. Tuy nhiên, vấn đề quyền tình 

dục c ng hiếm khi được thể hiện như là một đề tài độc lập mà nó thường 

được đề cập đến trong các bài viết, nghiên cứu về quyền của những nhóm 

người yếu thế như cộng đồng LG T, người khuyết tật, phụ nữ mại 

dâm…C ng có c ng trình nghiên cứu quyền tình dục dưới góc độ xã hội. 

3. Mục đíc , p ạm vi n  i n cứu 

Mục đích của luận văn là đưa ra được một cái nhìn toàn diện, có tính 

hệ thống và khoa họcvề các vấn đề pháp lý, thực tiễn liên quan đến quyền 

tình dục trên thế giới và ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất những quan 

điểm, giải pháp nhằm bảo vệ, thúc quyền này ở nước ta trong thời gian tới. 

4. Cơ sở p ươn  p áp luận v  p ươn  p áp n  i n cứu 

Cơ sở lí luận dùng để nghiên cứu đề tài này là các quan điểm duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Các phương pháp cụ thể được sử dụng để giải quyết những vấn đề 

đặt ra trong khóa luận này là: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh. 

5. Kết quả n  i n cứu v  ý n  ĩa của luận văn 

Luận văn là c ng trình chuyên khảo toàn diện và có hệ thống về 
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những vấn đề pháp lý, thực tiễn về quyền tình dục trên thế giới và ở Việt 

Nam. Luận văn kế thừa, phát triển những nghiên cứu hiện có về vấn đề 

này, đồng thời bổ sung một số th ng tin và phân tích mới góp phần làm 

sáng tỏ hơn thực trạng và xu hướng bảo đảm quyền tình dục trên thế giới. 

Qua phân tích làm rõ khu n khổ pháp luật và thực tiễn về quyền tình dục ở 

nước ta, luận văn chỉ ra những vấn đề cần giải quyết và đề xuất những 

quan điểm, giải pháp cụ thể về bảo đảm quyền tình dục ở nước ta trong 

thời gian tới – điều mà còn chưa được đề cập rõ ràng trong các c ng trình 

hiện có. 

6. Kết cấu của luận văn 

Luận văn bao gồm các Phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và 

3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn của quyền tình dục. 

Chương 2: Pháp luật và thực tiễn quyền tình dục trên thế giới. 

Chương 3:  Pháp luật, thực tiễn và những vấn đề đặt ra về quyền tình 

dục ở Việt Nam. 

 

C ươn  1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA QUYỀN TÌNH DỤC 

 

1.1. Khái niệm qu ền tìn  dục  

Các học giả đã thống kê được rằng cho tới nay đã có tới 2002 định 

nghĩa về “quyền tình dục” được WHO nêu lên trong nhiều văn bản hoặc 

phát ng n của tổ chức. Năm 2004, “quyền tình dục” được  áo cáo viên 

đặc biệt của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chính thức ghi nhận 

thuộc về quyền con người cần được bảo vệ khi đề cập đến yêu cầu đảm 

bảo các điều kiện cao nhất về sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo đó, 

quyền tình dục được hiểu là: “quyền của tất cả mọi người được thể hiện xu 

hướng tình dục riêng, trong mối quan hệ tôn trọng quyền của những người 

khác, không bị đe dọa, mất tự do hoặc chịu sự can thiệp của xã hội”. Kể 

từ đó tới nay, thuật ngữ này vẫn tiếp tục được định nghĩa theo nhiều nội 
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dung khác nhau từ các tổ chức và các tuyên bố chung khác nhau và chưa 

đi đến một định nghĩa thống nhất mang tính toàn cầu. 

Dù là chưa có một định nghĩa chính thức thống nhất toàn cầu, tuy 

nhiên, những khái niệm về quyền tình dục được đưa ra trên đây đều có 

những đặc điểm chung nhất định như đều đề cập đến sự tự do tình dục 

kh ng bị phân biệt đối xử, bạo lực; kh ng làm ảnh hưởng đến quyền, tự do 

và lợi ích của người khác và đều có chung mục đích là hướng đến việc bảo 

vệ tốt nhất con người. 

1.2.  Đặc điểm của quyền tình dục 

Quyền tình dục c ng là quyền con người, vì thế, quyền tình dục c ng 

sẽ mang những tính chất cơ bản của quyền con người. Đó là: tính phổ 

biến, tính không thể bị tước bỏ và tính liên hệ, phụ thuộc lẫn nhau. 

Ngoài những tính chất chung của quyền con người thì quyền tình dục 

c ng có những đặc trưng nhất định, khác biệt so với những quyền con 

người khác. 

Thứ nhất, dù c ng là quyền con người và về nguyên tắc là áp dụng cho 

tất cả mọi người (tính phổ quát của quyền con người), nhưng trên thực tế, 

quyền tình dục thường được gắn với một số nhóm xã hội nhất định, bao gồm 

những nhóm có xu hướng, lựa chọn tình dục khác biệt với số đ ng (những 

người có quan hệ tình dục đồng tính (gay, lesbian), song tính (bisexual) và 

người chuyển giới (transgender), mà được gọi chung là nhóm LG T) và 

những nhóm bị thiệt thòi, lạm dụng hoặc bị phân biệt đối xử trong việc biểu 

lộ và hưởng thụ tình dục, cụ thể như những người khuyết tật, phụ nữ, người 

sống chung với HIV, người chưa thành niên và trong một chừng mực nhất 

định là cả người lao động tình dục (hành nghề mại dâm). 

Thứ hai, quyền tình dục dù có những điểm tương đồng nhưng không 

hoàn toàn đồng nhất với các quyền sinh sản (reproductive rights) quyền về 

h n nhân/gia đình (marriage/family rights). 

1.3.  Nền tảng xã hội, pháp lý của quyền tình dục 

Dưới  óc độ lịc  sử - x   ội, quyền tình dục bắt nguồn từ các quan 

hệ xã hội, là kết quả và phụ thuộc vào sự vận động của các quan hệ xã hội 
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trong lịch sử. Thực tế cho thấy, trong mỗi giai đoạn lịch sử, xã hội loài 

người nói chung c ng như mỗi quốc gia nói riêng lu n tồn tại những quan 

niệm khác nhau về quyền tình dục và có những quy phạm và cơ chế khác 

nhau để thực hiện, giám sát và bảo vệ quyền tình dục. Theo dòng lịch sử, 

ảnh hưởng và tác động của quyền tình dục ngày càng mở rộng, từ ý niệm, 

tư tưởng đến các quy tắc, quy phạm và cơ chế, từ cấp độ cộng đồng đến 

cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Trong suốt quá trình phát triển này, 

quyền tình dục lu n mang dấu ấn về chính trị, kinh tế, văn hóa của từng 

thời kì, từng giai đoạn lịch sử của xã hội loài người. 

Dưới  óc độ đạo đức – tôn giáo, những ý niệm đầu tiên về quyền 

tình dục mà xuất phát điểm từ quyền con người được nảy sinh từ quan 

niệm về các chuẩn mực xã hội. Những chuẩn mực xã hội là những quy tắc 

ứng xử giữa người với người trong xã hội mà tất cả mọi người đều phải 

tuân theo để có thể cùng tồn tại hòa thuận với nhau. Những giá trị và khái 

niệm về chuẩn mực, phép tắc xã hội thường được dựa trên ý thức hệ t n 

giáo và đạo đức. Trong suốt quá trình phát triển của quyền tình dục, kể cả 

khi đã được pháp điển hóa trong pháp luật quốc gia và quốc tế, nó vẫn bị 

các phạm trù đạo đức và t n giáo chi phối. Sự chi phối đó kh ng bộc lộ mà 

lặng lẽ, ấn tàng nhưng sâu sắc. 

Về mặt p áp lý, Châu Âu thời kì khai sáng đã kế thừa luật hình sự 

được tạo ra trong các đoạn  iblical và trong năm dài truyền thống của Cơ 

đốc giáo rằng cần thiết phải tử hình cho những ai có hành vi quan hệ tình 

dục kh ng nhằm mục đích sinh sản. Sự thay đổi trong việc hợp pháp hóa 

trong thời kì hiện đại bắt đầu từ giữa thế kỉ 19. Những tranh luận bắt đầu 

trong lĩnh vực khoa học xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực tâm lý học. 

1.4.  Nội dung và giới hạn của quyền tình dục 

1.4.1. Nội dung của quyền tình dục 

Hội nghị thế giới lần thứ 14 về tình dục của WHO được tổ chức tại 

Hồng K ng, Trung Quốc năm 1999 đã cụ thể hóa khái niệm quyền tình dục 

th ng qua Tuyên ng n toàn cầu về quyền tình dục. Theo đó, quyền tình dục 

bao gồm các nội dung sau: “Quyền tự do tình dục (right to sexual freedom); 
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quyền tự chủ về tình dục, toàn vẹn về tình dục và được an toàn thân thể 

trong hoạt động tình dục (right to sexual autonomy, sexual integrity, safety of 

the sexual body); quyền về sự riêng tư trong tình dục (right to sexual 

privacy); quyền được c ng bằng trong tình dục (right to sexual enquity); 

quyền được hưởng khoái lạc tình dục (right to sexual pleasure); quyền được 

bày tỏ xúc cảm tình dục (the right to emotional sexual expression); quyền 

được tự do kết hợp về tình dục (the right sexually associate freely); quyền 

được tự do quyết định một cách có trách nhiệm về việc sinh đẻ (the right to 

make free and responsible reproductive choices); quyền được tiếp nhận 

những th ng tin khoa học về tình dục (the right to sexual information based 

upon scientific inquiry); quyền được giáo dục tình dục toàn diện (the right to 

comprehensive sexuality education); quyền được chăm sóc sức khỏe tình dục 

(the right to sexual health care)” 

1.4.2. Giới hạn của quyền tình dục 

Tình dục gắn với bản năng của con  người. Quyền tình dục là quyền 

nhân thân mà nội hàm cơ bản nhất là quyền tự do và quyền riêng tư trong 

tình dục. Nhưng quyền tình dục phải đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực đạo 

đức của xã hội, tuân thủ triệt để những nguyên tắc, nghĩa vụ mà pháp luật 

đặt ra để đảm bảo sự an toàn và hài hòa các lợi ích trong xã hội. Đó chính 

là giới hạn của của quyền tình dục. Quyền tình dục bị giới hạn bởi các yêu 

cầu sau: kh ng được vi phạm điều cấm của pháp luật, kh ng được làm ảnh 

hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích c ng cộng; kh ng được trái với 

thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội; kh ng được xâm phạm đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của người khác. 

 

C ươn  2 

PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYỀN TÌNH DỤC  

TRÊN THẾ GIỚI 

 

2.1.Qu ền tìn  dục t eo luật n ân qu ền qu c tế 

Quyền tình dục là một vấn đề mới được đề cập đến trong các diễn 

đàn quốc tế về nhân quyền trong thời gian gần đây và chưa thực sự được 
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quy định cụ thể trong văn bản pháp lý quốc tế nào.  Tuy nhiên nếu hiểu 

theo nghĩa rộng có thể thấy một số quyền liên quan đến tình dục đã được 

đề cập từ rất lâu trong luật nhân quyền quốc tế. 

Những văn kiện nhân quyền quốc tế (Tuyên ng n toàn thế giới về 

nhân quyền năm 1948, C ng ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và 

về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá năm 1966 và C ng ước về kết h n tự 

nguyện, tuổi kết h n tối thiểu và việc đăng ký kết h n năm 1964, C ng 

ước về quyền của người khuyết tật năm 2006…) cho thấy quan điểm rất 

rộng của Liên hợp quốc vềcác quyền liên quan đến tình dục, trong đó lấy 

nền tảng là nguyên tắc bình đẳng, kh ng phân biệt đối xử về chủ thể quyền 

và xuất phát điểm là các quyền về h n nhân/gia đình và quyền sinh sản. 

Cho đến thời điểm hiện nay, luật nhân quyền quốc tế thực tế kh ng 

quy định một quyền cụ thể nào gọi là quyền tình dục, mà chỉ có những quy 

định về các quyền liên quan đến việc hưởng thụ đời sống tình dục của con 

người. Khái niệm quyền tình dục chỉ được đề cập và thảo luận trên các 

diễn đàn quốc tế từ cuối thập kỷ 1980, sau sự bùng nổ của đại dịch 

HIV/AIDS, chủ yếu bởi các tổ chức của người đồng tínhvà các tổ chức 

hoạt động thúc đẩy quyền của phụ nữ.Khái niệm quyền tình dục đã được 

nỗ lực đưa vào văn kiện của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tổ 

chức tại Cairo, Ai Cập năm 1994 như là sự bổ sung cho khái niệm quyền 

sinh sảnnhưng kh ng thành c ng. Tuy nhiên, vấn đề này đã đượcđưa vào 

đoạn 96 của Tuyên bố  ắc Kinh và Cương lĩnh Hành động (được th ng 

qua tại Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ 4 ở  ắc Kinh, Trung Quốc, 

năm 1995), trong đó nêu rằng:“Quyền con người của phụ nữ bao gồm 

quyền được kiểm soát và quyết định một cách tự do và có trách nhiệm về 

những vấn đề liên quan đến tình dục của họ, bao gồm sức khỏe tình dục và 

sức khoẻ sinh sản, không bị cưỡng bức, phân biệt đối xử và bạo lực trong 

tình dục. Mối quan hệ bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong các vấn 

đề quan hệ tình dục và sinh sản, bao gồm cả tôn trọng đầy đủ sự toàn vẹn 

về thể chất, đòi hỏi phải có sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thuận và chia sẻ 
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trách nhiệm đối với hành vi tình dục và hậu quả của nó”. 

Kh ng lâu sau, nội hàm của quyền tình dục đã được cụ thể hoá qua 

Tuyên ng n toàn cầu về quyền tình dục (được th ng qua tại Hội nghị thế giới 

lần thứ 14 về tình dục, tổ chức tại Hồng K ng, Trung Quốc, năm 1999). 

2.2. T ực tiễn v  p áp luật về qu ền tìn  dục ở một s  qu c  ia 

2.2.1. Quyền tình dục của nhóm người LGBT trong pháp luật quốc gia 

Những biến chuyển tiến bộ về quyền tình dục của người đồng tính 

trong pháp luật của các quốc gia chủ yếu mới xảy ra trong khoảng hai thập 

kỷ gần đây. Hiện nay, hầu hết các quốc gia trong khu vực Liên minh Châu 

Âu đã loại bỏ các quy định hình sự đối với hành vi quan hệ đồng giới có 

thỏa thuận. Án lệ của Tòa án quyền con người của Châu Âu đã chứng 

minh toàn bộ lệnh cấm các hoạt động tình dục đồng giới có thỏa thuận là 

vi phạm quyền con người.  ức tranh về quyền tình dục của LG T trên thế 

giới ngày càng sáng hơn khi có ngày càng nhiều quốc gia kh ng coi tình 

dục đồng giới là vi phạm pháp luật, trao quyền dân sự cho các cặp đồng 

tính và/hoặc cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở nhận dạng giới và định 

hướng tính dục. 

Mặc dù vậy, sự phân biệt đối xử với LG T trong vấn đề tình dục vẫn 

còn khá phổ biến trên thế giới, khi số quốc gia vẫn duy trì các quy định 

pháp luật trừng phạt hành vi tình dục đồng giới vẫn còn khá cao (78/193, 

tương đương 40% ở thời điểm năm 2012, tăng thêm hai nước so với năm 

2011).  Ngoài ra, vẫn còn ít quốc gia ban hành các quy định pháp luật cụ 

thể về cấm phân biệt đối xử với người đồng tính (57/193), trao các quyền 

dân sự (với những mức độ khác nhau) cho các cặp đ i đồng tính (30/193). 

Đặc biệt, mới chỉ có 11/193 quốc gia pháp luật chính thức cho phép h n 

nhân đồng tính. 

Những quốc gia tiến bộ, cởi mở nhất về quyền tình dục của LG T 

chủ yếu là những nước có nền dân chủ phát triển ở các khu vực Tây Âu, 

châu Mỹ và châu Đại dương, trong khi những quốc gia tỏ ra “khắc nghiệt” 

nhất trong vấn đề này chủ yếu là những nước đang phát triển hoặc theo 
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Hồi giáo ở khu vực châu Phi, Trung Đ ng, Nam và Đ ng Nam Á. Những 

nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo và thuộc khối XHCN trước 

đây (bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Cu  a, CHDCND Triều Tiên hiện 

nay) nằm ở giữa hai khối nước trên (kh ng coi tình dục đồng giới là trái 

pháp luật, song chưa có luật cụ thể về chống phân biệt đối xử c ng như 

chưa thừa nhận các quyền dân sự của các cặp đồng giới). 

2.2.2. Quyền tình dục của người khuyết tật trong pháp luật quốc gia 

Trên thế giới có khoảng 10% dân số, tương đương 650 triệu người 

khuyết tật và vấn đề sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục của họ đang bị 

lãng quên. 30% các gia đình có người thân bị khuyết tật. 20% dân số nghèo 

có khuyết tật sống ở các nước đang phát triển. Tại một số nước có tuổi thọ 

trên 70, người dân thường có 8 năm cuối đời sống chung với ít nhất 1 

khuyết tật và những con số này đang tăng nhanh cùng với gia tăng dân số, 

thành tựu khoa học kỹ thuật, già hoá, gia tăng tai nạn và bạo lực bao gồm 

xung đột, bạo lực tình dục và bạo lực giới. Gánh nặng của họ rất nặng nề. 

 ên cạnh các khiếm khuyết về thể chất, tinh thần, trí tuệ và các giác quan, 

những người khuyết tật thường bị phân biệt đối xử, kỳ thị, bạo lực và đói 

nghèo. Những người khuyết tật c ng có nhu cầu tình dục và sức khoẻ sinh 

sản như những người bình thường khác nhưng họ phải đối mặt với những 

dịch vụ chăm sóc sức khoẻ kh ng phù hợp. Họ kh ng có các cơ hội trong 

mọi khía cạnh của cuộc sống bao gồm cả những dịch vụ cơ bản nhất. Đặc 

biệt, lĩnh vực tình dục của họ bị khước từ và sức khoẻ sinh sản của họ bị 

phủ nhận. Những người mù, câm, điếc hoặc có khiếm khuyết về trí tuệ khó 

có thể tìm được th ng tin về sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục phù 

hợp. Hơn nữa, do thiếu tiếp cận về vật chất, thiếu các kỹ năng liên quan đến 

khuyết tật và sự trợ giúp của cộng đồng, sự kỳ thị và phân biệt đối xử, các 

dịch vụ sức khoẻ sinh sản đối với họ c ng hầu như bất khả kháng. 

Hiện, vẫn còn khoảng 25% số quốc gia trên thế giới chưa bảo đảm 

tình dục của người khuyết tật trong pháp luật. Mặc dù số quốc gia kh ng 

thừa nhận các quyền này trong pháp luật trong khoảng thời gian từ 1997-
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2006 giảm đi, song tỷ lệ lớn (khoảng hơn 50%) số quốc gia hiện vẫn 

kh ng có hành động gì cụ thể để bảo đảm đời sống gia đình và sự toàn vẹn 

cá nhân của người khuyết tật cho thấy một khoảng trống lớn giữa pháp luật 

và thực tế. 

2.2.3. Quyền tình dục của trẻ vị thành niên trong pháp luật quốc gia 

Các quốc gia khác nhau quy định độ tuổi VTN khác nhau nhưng tựu 

trung đều xác định trẻ VTN là những người chưa có sự phát triển toàn diện 

về thể chất và tâm sinh lý.Trẻ VTN có sự biến đổi rất lớn về cơ quan sinh 

dục, là lứa tuổi bắt đầu xuất hiện các nhu cầu sinh lý c ng như thích thú 

tìm hiểu về tình dục như: các th ng tin về tình dục, tình yêu…Trẻ VTN bắt 

đầu biểu hiện rõ cảm xúc yêu quý, thích gần g i với người khác phái. 

Đồng thời, đây là lứa tuổi thay đổi tâm sinh lý rất lớn, dễ bị sa ngã nếu 

thiếu giáo dục định hướng bởi trẻ VTN chưa đủ chín chắn để quyết định 

đúng đắn vấn đề nhưng lại có xu hướng đánh giá quá cao, quá tự tin vào 

khả năng và tầm quan trọng của bản thân. Mặc dù vậy, trẻ VTN đã có nhu 

cầu về tình dục và nhu cầu đó cần được đáp ứng một cách có định hướng 

để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thờ ơ, thiếu quan tâm với vấn đề 

tình dục của trẻ VTN. 

Theo thống kê trong báo cáo của Unicef về “Tình hình trẻ em thế 

giới 2011” thì: “Rất nhiều trẻ vị thành niên trên khắp thế giới đang tham 

gia vào các mối quan hệ tình dục. Các số liệu thống kê khảo sát hộ gia 

đình cho thấy ở các quốc gia đang phát triển (trừ Trung Quốc), khoảng 

11% nữ giới và 6% nam giới ở độ tuổi 15 – 19 cho biết đã từng có quan hệ 

tình dục trước khi 15 tuổi. Để khỏe mạnh và an toàn, trẻ vị thành niên cần 

được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh 

sản có chất lượng cao và các thông tin từ sớm. Có những khác biệt đáng 

kể giữa hai giới trong lĩnh vực này: trong khi các em trai vị thành niên 

thường tham gia vào các hoạt động tình dục nguy cơ cao hơn, các em này 

cũng có nhiều khả năng sử dụng bao cao su hơn. Khả năng bị tổn thương 

của các em gái trước các nguy cơ về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh 
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sản cũng như những nguy cơ liên quan đến giới ở nhiều quốc gia và cộng 

đồng khiến cho việc tăng cường hiểu biết và khả năng tiếp cận cần thiết 

cho các em trở nên đặc biệt quan trọng. Hiện tượng tảo hôn ở trẻ vị thành 

niên có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng bị biến chứng cao trong quá 

trình mang thai và sinh nở - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây 

tử vong ở nữ giới độ tuổi 15 đến 19 tuổi trên khắp thế giới – cũng như làm 

tăng nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục và có thai ngoài ý 

muốn. Sự kiểm soát không hiệu quả đối với việc sinh nở của chính mình 

khiến cho nhiều em gái vị thành niên lựa chọn giải pháp nạo phá thai 

không an toàn, qua đó phải đối mặt với nguy cơ thương tật nghiêm trọng 

hoặc tử vong, và thường đưa bản thân vào hoàn cảnh vi phạm pháp luật”. 

 

C ươn  3 

PHÁP LUẬT, THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 VỀ QUYỀN TÌNH DỤC Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Qu ền tìn  dục tron  p áp luật Việt Nam 

Việt Nam kh ng coi tình dục đồng giới là trái pháp luật nhưng c ng 

chưa có luật cụ thể về chống phân biệt đối xử, c ng như chưa thừa nhận 

các quyền dân sự của các cặp đồng giới. Kh ng chính thức ghi nhận quyền 

tình dục  nhưng pháp luật Việt Nam vẫn ghi nhận quyền tình dục rải rác ở 

một số quy định tại các lĩnh vực khác nhau. 

 Bộ Luật Dân Sự: 

 ộ luật dân sự 2005 ( LDS 2005) mặc dù kh ng quy định trực tiếp 

quyền tình dục nhưng đã thừa nhận nhiều nội dung của quyền tình dục. 

Theo đó, quyền và lợi ích của c ng dân được bảo đảm toàn diện hơn so 

với thời kỳ trước đó, việc phân biệt đối xử về giới bị nghiêm cấm. 

 Luật H n nhân và gia đình: 

Luật h n nhân và gia đình 2000 đã quy định về những trường hợp 

cấm kết h n trong đó quy định cấm kết h n giữa những người cùng giới 

tính (Khoản 5 Điều 10) mặc dù trước đó Luật h n nhân và gia đình1959, 
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1986 không quy định cấm h n nhân đồng giới.  Dự thảo luật sửa đổi và bổ 

sung một số điều của Luật h n nhân và gia đình đã thay đổi việc “cấm hôn 

nhân đồng giới” bằng cụm từ “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân đồng 

giới”. Đồng thời, Luật này c ng thừa nhận việc sống chung của LG T, 

cấm kỳ thị, cấm sự can thiệp hành chính một cách th  bạo; luật còn quy 

định rõ cách thức giải quyết việc phân chia tài sản khi những người đồng 

tính kh ng chung sống với nhau nữa. 

 Luật về người khuyết tật  và Luật bình đẳng giới. 

Luật về người khuyết tật đã gián tiếp thừa nhận quyền tình dục của 

người khuyết tật. Luật này chưa quy định cụ thể về quyền tình dục c ng 

như các nghĩa vụ liên quan để bảo đảm các điều kiện hưởng thụ tình dục 

của người khuyết tật nhưng những điểm mới của nó đã cho thấy sự quan 

tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước c ng như sự tiến bộ đáng kể trong 

nhận thức làm luật đối với người khuyết tật. 

 Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính. 

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm số 10/2013/PL-UBTVQH 11 

ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định 

số 178/2004/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của pháp lệnh phòng, chống mại dâm là những văn bản pháp luật 

hành chính liên quan đến vấn đề quyền tình dục.  Các văn bản nói trên 

quy định về xử phạt đối với hành vi mại dâm; kh ng quy định mại dâm 

dựa trên yếu tố giới tính nên mại dâm đồng tính vẫn bị điều chỉnh bởi 

các văn bản pháp luật này. 

Luật xử phạt vi phạm hành chính và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ  có những quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng 

cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

Ngoài ra,  ộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi và bổ sung năm 

2009 và nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong  lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội c ng 
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điều chỉnh một số trường hợp cụ thể đối với mại dâm, liên quan đến mại 

dâm trong đó bao gồm cả mại dâm nam và mại dâm đồng tính. 

 Bộ luật Hình sự. 

Quyền tình dục là một nội dung được thể hiện rất rõ trong pháp luật 

hình sự của nước ta từ trước tới nay. Trong  ộ luật hình sự năm 1999, các 

hành vi xâm hại quyền tình dục của con người bị coi là tội phạm và bị áp 

dụng chế tài rất nghiêm khắc. Các hành vi này được quy định tại các điều 

sau: Điều 111 (Hiếp dâm); Điều 112 (Hiếp dâm trẻ em), Điều 113 (Cưỡng 

dâm); Điều 114 (Cưỡng dâm trẻ em); Điều 115 (Giao cấu với trẻ em); 

Điều 116 (Dâm   với trẻ em). Hiện nay, trong  ộ luật hình sự kh ng có 

quy định nào liên quan đến người cùng giới và người đồng tính với tư cách 

là chủ thể hay nạn nhân của hành vi phạm tội, nhất là các tội xâm hại tình 

dục hoặc có liên quan đến hành vi giao cấu như: chứa mại dâm, m i giới 

mại dâm, mua dâm người chưa thành niên… 

 Pháp luật tố tụng hình sự và thi hành án hình sự. 

  Việt Nam trong những năm gần đây, số lượng người đồng tính nam, 

đồng tính nữ c ng khai giới tính thật của mình, người đồng tính và người 

chuyển đổi giới tính đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng 

hình sự và pháp luật thi hành án dân vẫn còn một số thiếu sót dẫn đến việc áp 

dụng trong thực tiễn đối với nhóm người đồng tính và người chuyển đổi giới 

tính gặp một số khó khăn nhất định và có khi xâm phạm nghiêm trọng đến 

danh dự, nhân phẩm và quyền tự do của nhóm đối tượng này. 

3.2. Nhữn  vấn đề nả  sin  về qu ền tìn  dục tron  t ực tiễn ở 

Việt Nam 

3.2.1. Quyền tình dục vợ chồng và tình dục ngoài hôn nhân 

Tình dục vợ chồng là loại tình dục duy nhất được coi là hợp thức ở 

Việt Nam cả về mặt đạo đức và pháp lý nhưng có rất ít nghiên cứu về tình 

dục vợ chồng. Tình dục vợ chồng chủ yếu được đề cập dưới góc độ tình 

dục an toàn với việc sử dụng bao cao su; cách phòng tránh thai; cách giữ 

chồng của những người vợ; cách giải quyết các trục trặc trong đời sống 



 15 

tình dục vợ chồng… Tình dục vợ chồng chủ yếu được nhìn nhận dưới khía 

cạnh quan hệ h n nhân hợp pháp nên những vấn đề cốt lõi về chất lượng 

của tình dục như: tần suất quan hệ, quyết định quan hệ, khoái cảm tình 

dục…gần như rất hiếm được đề cập. 

Tình dục, nhất là tình dục vợ chồng thì cần phải đảm bảo sự đồng 

thuận, tự nguyện, và bình đẳng. Thực tế, quyền tình dục của vợ, chồng tại 

Việt Nam có nhiều phát sinh, dẫn đến nhiều hệ lụy, xâm phạm đến quyền 

tình dục của nhau. 

3.2.2. Quyền tình dục của nhóm LGBT 

Từ những năm 2003 trở lại đây, tình dục của nhóm LG T đã nhận 

được sự quan tâm rộng rãi kh ng chỉ của các nhà nghiên cứu;  của các nhà 

hoạch định chính sách, pháp luật mà còn của cả cộng đồng. Hiện nay, ngày 

càng có nhiều c ng trình nghiên cứu mang giá trị khoa học và quan điểm 

đúng đắn, nhìn nhận tình dục đồng giới như một trong những khuynh 

hướng tình dục. Điều này, tạo nên sự cảm th ng, hình thành những quan 

niệm cởi mở và t n trọng hơn đối với người đồng giới và tình dục của 

người thuộc nhóm LG T. Như vậy, tình dục của nhóm LG T đã dần trở 

thành một khái niệm mà nhiều người biết đến. Hiện nay, ở Việt Nam, tình 

dục của nhóm LG T kh ng được thừa nhận nhưng c ng kh ng bị trừng 

phạt hà khắc và sự kỳ thị của cộng đồng c ng đã giảm đi rất nhiều. 

3.2.3. Quyền tình dục của người khuyết tật 

Hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn 5 triệu người khuyết tật, chiếm 

trên dưới 6% tổng dân số. Vậy nhưng, quyền tình dục của người khuyết tật 

ở Việt Nam hiện nay đang bị xâm phạm khá nghiêm trọng. Và theo một 

khảo sát thực tế gần đây thì “thực trạng đời sống tình dục của người 

khuyết tật ở Việt Nam hiện vẫn rất ảm đạm. Tỷ lệ người khuyết tật ở độ 

tuổi sinh hoạt tình dục tích cực nhất (tuổi thanh niên) có quan hệ tình dục 

vô cùng thấp, gần như không. Kết quả là có đến 60% người khuyết tật bị 

trầm cảm tử nhẹ đến nặng”. 

Mặc dù người khuyết tật c ng có quyền được tự do, bình đẳng, riêng 
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tư, quyền tiếp cận th ng tin khoa học về tình dục và được chăm sóc sức 

khỏe tình dục….nhưng thực tế những quyền này đang bị xâm phạm khá 

nghiêm trọng. 

Những tồn tại nói trên về quyền tình dục của người khuyết tật uất 

phát từ một số nguyên nhân dưới đây: 

Thứ nhất, gia đình và xã hội vẫn còn mang nặng định kiến với người 

khuyết tật. Theo đó, đại đa số vẫn cho rằng người khuyết tật kh ng có 

hoặc có rất ít nhu cầu về tình dục. Vì vậy, kh ng cần thiết phải ghi nhận 

quyền tình dục và các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tình dục của 

người khuyết tật. 

Thứ hai, chính sách sàng lọc thai nhi theo thuyết ưu sinh, loại bỏ 

những bào thai nghi bị dị tật đã gián tiếp làm tăng thêm sự kỳ thị đối với 

với người khuyết tật, nhất là quyền tình dục của họ vì lo ngại sẽ sinh ra 

những đứa trẻ khuyết tật. 

Thứ ba, quyền tình dục của người khuyết tật chưa được gia đình và 

xã hội quan tâm đúng mức.  iểu hiện là việc thiếu những quy định pháp 

luật cụ thể về quyền tình dục của người khuyết tật, thiếu những th ng tin 

và những chương trình giáo dục tình dục dành riêng cho người khuyết tật. 

Thứ tư, tâm lý mặc cảm, tự ti của người khuyết tật về bệnh tật của 

mình đã khiến chính họ chối bỏ quyền tình dục của mình. 

3.2.4. Quyền tình dục của người già 

Nhận thức xã hội trong những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều 

cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, hội nhập quốc tế. Quan niệm 

về tình dục trong đó có tình dục của người già đã thay đổi một cách tích 

cực và được đánh giá đúng hơn. Vậy nhưng, hiện nay ở Việt Nam tỷ lệ 

người già c  đơn, c  độc vẫn còn rất nhiều do kh ng dám hoặc kh ng 

được thỏa mãn về nhu cầu tình dục. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe 

kh ng nhỏ đến sức khỏe của người già. Đặc biệt hơn, ở những trường hợp 

cá  biệt, những người già đã có hành vi xâm hại tình dục của người khác 

để thỏa mãn nhu cầu của mình. Kh ng ít những vụ án cưỡng dâm, hiếp 
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dâm trẻ em mà đối tượng phạm tội là người già đã được báo chí th ng tin 

trong thời gian gần đây. Thực trạng này cho thấy cần có cái nhìn đúng đắn 

hơn, tích cực hơn để thúc đẩy tình dục của người già, bảo đảm đời sống 

lành mạnh cho nhóm đối tượng này. 

3.2.5. Quyền tình dục của trẻ vị thành niên 

Sự phát triển mạnh mẽ của đời sống xã hội, nhu cầu dinh dưỡng của 

con người được đáp ứng đầy đủ nên tuổi dậy thì của thanh thiếu niên c ng 

sớm hơn. Giới trẻ tiếp xúc sớm hơn với các th ng tin về tình dục, có nhu 

cầu sớm hơn và thực hiện quan hệ tình dục sớm hơn. Kh ng những thế, sự 

phát triển giới tính và quan hệ tình dục sớm còn dẫn đến tình trạng trẻ 

VTN bị xâm hại tình dục. Trong thời gian gần đây, tỷ lệ trẻ VTN bị quấy 

rối, xâm hại tình dục ngày càng tăng, trong đó có cả trường hợp trẻ VTN 

khuyết tật hay trẻ VTN bị chính người thân, người quen biết xâm hại. Sự 

tổn thương tâm sinh lý và hậu quả mang thai, vào đời quá sớm là những 

hậu quả nặng nề mà trẻ VTN phải gánh chịu. Quyền tình dục của trẻ VTN 

là quyền tự nhiên, chính đáng nên cần được thừa nhận, bảo vệ và định 

hướng hơn là sự cấm đoán, ngăn cản. Sự chia sẻ, giáo dục định hướng của 

cha mẹ, nhà trường và xã hội là cách trang bị cho trẻ VTN kỹ năng sống 

c ng như khước từ  những đòi hỏi tình dục để tránh nguy cơ bị lạm dụng, 

xâm hại tình dục. 

3.3. Quan điểm, giải pháp bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục ở Việt Nam 

3.3.1. Quan điểm bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục ở Việt Nam 

 Bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục hướng tới bảo đảm sức khỏe sinh sản. 

Sinh sản c ng là một mục đích của quyền tình dục. Sinh sản giúp 

duy trì nòi giống. Vì vậy, bảo vệ và thúc đẩy quyền tình dục không thể 

tách rời bảo vệ sức khỏe sinh sản. 

 Bảo vệ quyền tình dục bảo đảm sự đồng thuận, tự nguyện, tôn 

trọng và an toàn. 

Con người có quyền tự do tình dục, nhưng tình dục chỉ có giá trị thật 

sự khi nó đảm bảo sự đồng thuận, tự nguyện, tôn trọng và an toàn. Bảo 
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đảm sự đồng thuận, tự nguyện, tôn trọng và an toàn cần áp dụng với cả 

tình dục của vợ chồng để hướng tới sự ổn định, hạnh phúc của gia đình. 

Các hành vi đi ngược lại sự đồng thuận, tự nguyện, tôn trọng và an toàn 

trong quan hệ tình dục như: ép buộc quan hệ tình dục, ép buộc sử dụng đồ 

chơi tình dục, ép buộc quan hệ với các tư thế khác nhau, ép buộc sử dụng 

thuốc kích dục…..đều cần phải được pháp luật xử lý thông qua các chế tài 

đủ tính răn đe. 

 Bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục phải đảm bảo phù hợp với thuần 

phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc. 

Việt Nam có truyền thống văn hóa lâu đời với những phong tục tập 

quán đặc biệt và những chuẩn mực thuần phong mỹ tục riêng. Đất nước 

đang trong giai đoạn hội nhập toàn cầu nên những giá trị truyền thống và 

thuần phong mỹ tục c ng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tự do tình dục của cá 

nhân trong đó có tự do biểu lộ cảm xúc tình dục, tự do lựa chọn bạn tình, 

tự do lựa chọn cách thức và địa điểm thực hiện quan hệ tình dục….ở nhiều 

nơi, nhiều lúc, ở một số người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay đang ít nhiều 

vượt ra ngoài chuẩn mực thuần phong mỹ tục của dân tộc.  Vì vậy, cần 

thực hiện việc bảo đảm truyền thống văn hóa của dân tộc đi kèm với bảo 

vệ, thúc đẩy quyền tình dục. 

 Bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục phải đảm bảo sự phù hợp, hài hòa 

giữa các ngành luật với nhau. 

Quyền tình dục mặc dù chưa chính thức được pháp luật trực tiếp ghi 

nhận nhưng lại được hiểu th ng qua các quy định rải rác trong các văn bản 

pháp luật như: Luật h n nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật người 

khuyết tật; Luật xử lý vi phạm hành chính; Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự 

và các văn bản dưới luật khác. Mỗi một ngành luật có những quy định 

khác nhau do cách tiếp cận khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo thực thi quyền 

tình dục một cách hiệu quả nhất thì cần có sự phù hợp giữa các ngành luật. 

3.3.2. Giải pháp bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục ở Việt Nam dưới 

góc độ xã hội 
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 Nâng cao nhận thức của người dân về giới, tình dục và an toàn tình dục. 

Thực tế thực hiện quyền tình dục ở Việt Nam cho thấy nhận thức của 

người dân về giới, tình dục và an toàn tình dục còn nhiều hạn chế. Đặc biệt 

là sự mặc định quyền quyết định của người đàn  ng trong các quan hệ tình 

dục với tư tưởng “đàn ông có quyền, đàn bà phục vụ”. Điều này dẫn đến 

người phụ nữ  kém hiểu biết về tình dục và an toàn tình dục. 

Hơn thế, nhận thức của cả xã hội khi đề cập đến giới tính, tình dục 

c ng còn bị hạn chế, vẫn mang tâm lý dè dặt, e ngại nhất là đối với vấn đề 

giới tính và bình đẳng giới. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa nhận thức của 

toàn xã hội, nhất là phụ nữ để thúc đẩy phát triển quyền tình dục. 

 Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục về tình dục và những 

vấn đề liên quan đến tình dục. 

Tình dục là chuyện dễ đùa khó nói. Vì thế, cần đẩy mạnh thông tin, 

truyền thông, giáo dục về tình dục và những vấn đề liên quan đến tình dục. 

Những thông tin về tình dục và liên quan đến tình dục cần được đề cập 

một cách chính thống, với những nội dung khoa học. Để thông tin, giáo 

dục tình dục và các vấn đề liên quan đạt được hiệu quả thì cần tôn trọng 

nguyên tắc tôn trọng quyền tự do, riêng tư của tình dục; coi tình dục là vấn 

đề cơ bản thiết yếu của cuộc sống, là khoa học thật sự chứ không phải 

chuyện để đùa cợt, phiếm bàn trong những cuộc vui. 

Với mỗi nhóm đối tượng trong xã hội, cách nhìn nhận, tiếp cận và nhận 

thức là khác nhau, nên khi truyền tải thông tin, giáo dục về tình dục và vấn 

đề liên quan đến tình dục cần phải áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp. 

 Đấu tranh xóa bỏ định kiến xã hội đối với quyền tự do tình dục, 

nhất là tự do tình dục của người LG T và người khuyết tật 

Do hình thành và được thừa nhận từ lâu đời nên việc thay đổi, xóa bỏ 

định kiến xã hội về quyền tình dục của người LG T và người khuyết tật là 

rất khó. Vì thế đây là một giải pháp chung, mang tính lâu dài. Để thực hiện 

được việc này cần sự chung sức của toàn xã hội, kiên trì trong thời gian 

dài. Phải thường xuyên làm c ng tác tư tưởng cho gia đình, bạn bè của 
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người LG T và người khuyết tật để các nhóm đối tượng này được tạo điều 

kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và thực hiện quyền tình dục. Đồng thời, 

c ng cần làm công tác tư tưởng thường xuyên đối với chính người LGBT 

và người khuyết tật (có thể th ng qua gia đình, bạn bè của họ hoặc không) 

để họ tự tin hơn vào chính bản thân mình, tránh suy nghĩ và lối sống tiêu 

cực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, c ng tác tư tưởng thông qua các bài 

báo, bài tuyên truyền, chương trình truyền hình, chương trình  thực tế về 

người LG T và người khuyết tật để xã hội có cái nhìn đúng đắn, thông 

cảm hơn với hai nhóm đối tượng bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương này. 

 Cần có sự quan tâm đúng mức của gia đình và xã hội tới vấn đề 

quyền tình dục nói chung và tình dục của người LG T, người khuyết tật 

và trẻ VTN. 

Người LG T và người khuyết tật thường có xu hướng nghĩ mình 

không có khả năng và vai trò như người bình thường. Họ lu n có suy nghĩ 

bản thân, “v  dụng”, là gánh nặng của gia đình.  Vậy nhưng gia đình đặc biệt 

là bố mẹ thường lại có hành vi ngăn cấm, chửi mắng, cách ly con cái khi 

nhận ra con cái cuả mình là LGBT hoặc có nhu cầu về tình dục.  Vì vậy, gia 

đình, người thân cần có sự cảm thông, chia sẻ, động viên để người LGBT và 

người khuyết tật có cái nhìn tích cực về tình dục, tình yêu và hôn nhân. 

Lứa tuổi trẻ VTN mang nhiều đặc điểm tâm sinh lý đặc biệt. Lứa tuổi 

“kh ng phải già, không phải trẻ ” này rất ham tìm hiểu, luôn muốn thể 

hiện mình là người lớn, thích khẳng định cái t i “vĩ đại” của mình mặc dù 

sự hiểu biết của bản thân lại hạn chế. Vì vậy, gia đình và người thần cần có 

sự quan tâm đúng mức hơn với trẻ VTN như: chia sẻ, trao đổi tâm tư, 

nguyện vọng, thắc mắc của trẻ VTN; phân tích cho trẻ VTN nhận ra những 

lợi ích và giới hạn của tình yêu và tình dục của lứa tuổi; không cấm đoán, 

ngăn cản khi trẻ VTN tiếp nhận, thực hiện quyền tình dục; không chửi 

mắng, đe dọa, đánh đập khi trẻ VTN phạm sai lầm trong việc thực hiện 

quyền tình dục. 

 Giáo dục, tuyên truyền với những chương trình và th ng tin tình dục 
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riêng cho các đối tượng: phụ nữ, người LG T, người khuyết tật để họ xóa bỏ 

mặc cảm, tự tin khẳng định quyền tình dục của mình một cách tích cực. 

Công tác giáo dục và tuyên truyền cho các đối tượng này cần được 

đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh. Những người thuộc những nhóm đối tượng 

nói trên cần được trang bị những thông tin về tình dục và các chương trình 

giáo dục, tuyên truyền riêng phù hợp với điểm đặc biệt của mình. Những 

th ng tin đó có thể là: quyền được tự do tình dục, quyền được quyết định 

quan hệ tình dục hay không của người phụ nữ; quyền được yêu đương, 

quan hệ tình dục của người khuyết tật; những tư thế quan hệ tình dục phù 

hợp với thể trạng và đặc điểm sinh lý của người khuyết tật nhất định; quyền 

được bảo vệ và tôn trọng của người LGBT... 

3.3.3. Giải pháp bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục ở Việt Nam dưới 

góc độ pháp lý 

 Bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục thông qua các biện pháp hành chính. 

- Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia 

đình liên quan đến tình dục đều xuất phát từ việc đảm bảo sự chung thủy 

giữa vợ, chồng. Nhưng Luật h n nhân và gia đình lại quy định hết sức trừu 

tượng và chung chung về nghĩa vụ chung thủy giữa vợ, chồng với nhau 

nên việc áp dụng các hình thức xử phạt gần như kh ng thực hiện được.  Vì 

vậy, Luật h n nhân và gia đình cần có quy định cụ thể, chi tiết  hơn về vấn 

đề này theo hướng sau: 

+ Xác định thế nào là vi phạm nghĩa vụ chung thủy và quan hệ tình 

dục nhưng kh ng sống chung có gọi là vi phạm nghĩa vụ hay không? 

+ Nếu vợ, chồng tạo cho nhau một đời sống tình dục đầy đủ và có 

trách nhiệm với gia đình nhưng vẫn thực hiện quan hệ tình dục với người 

thứ ba bao gồm cả quan hệ tình dục nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì vẫn 

bị coi là vi phạm nghĩa vụ không chung thủy. 

+ Vợ hoặc chồng bỏ bê gia đình, kh ng còn đời sống tình dục giữa 

vợ, chồng mà có quan hệ tình dục với người khác: kết hôn trái pháp luật, 

ngoại tình thì bị coi là không chung thủy. 
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- Luật xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản dưới luật cần có 

quy định cụ thể, chi tiết để đảm bảo tính khả thi khi thi hành liên quan đến 

quyền tình dục. Nghị định số 69/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 

chính liên quan đến bảo vệ quyền tình dục nêu lên các hành vi vi phạm sau: 

Hành vi vi phạm về thông tin, truyền thông trong phòng chống HIV, AIDS 

(Điều 18), Hành vi vi phạm các quy định về tư vấn, xét nghiệm HIV, AIDS 

(Điều 19), Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống 

HIV, AIDS (Điều 23).  Tuy nhiên, nghị định này lại kh ng quy định trực 

tiếp các hành vi vi phạm quyền tình dục của người nhiễm HIV, AIDS, nên 

rất khó để bảo vệ quyền tình dục của họ.  Các hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực này c ng được mô tả chung chung. Vì vậy, theo chúng tôi, nghị định 

cần quy định những hành vi cản trở quyền tình dục an toàn của người nhiễm 

HIV, AIDS; những hành vi vi phạm quy định tư vấn tuyên truyền về truyền 

nhiễm HIV, AIDS cho những người không mắc bệnh; quy định các chế tài 

liên quan đến quyền kết hôn của người nhiễm HIV, AIDS. 

 Bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục thông qua các phương thức dân sự. 

Dưới góc độ pháp luật dân sự, tùy vào thời điểm và mức độ của hành 

vi vi phạm và các biện pháp bảo vệ quyền tình dục rất đa dạng:  iện pháp 

tự bảo vệ, biện pháp tự mình cải chính, biện pháp yêu càu người vi phạm 

hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm 

dứt hành vi vi phạm, xin lõi, cái chính c ng khai; biện pháp yêu cầu người 

vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm 

bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế bảo vệ quyền tình dục th ng qua 

phương thức dân sự chưa đạt hiệu quả cao. 

Vì vậy, cần thiết xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành 

 LDS,  LTTDS về trình tự, thủ tục thực hiện việc bảo vệ quyền nhân 

thân nói chung và quyền tình dục nói riêng. Trong đó cần tập trung làm rõ 

các quy định về trình tự, thủ tục để các chủ thể tự cải chính hoặc các chủ 

thế có nghĩa vụ thực hiện việc cải chính có thể tiến hành. 

 LTTDS hiện nay chưa quy định cụ thể đến việc bảo vệ quyền nhân 
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thân nói chung. Vì vậy, cần có sự ghi nhận về thẩm quyền của tòa án trong 

việc giải quyết một cách cụ thể trong  ộ luật này để tránh sự đùn đẩy trách 

nhiệm, dẫn đến quyền lợi của các chủ thể bị xâm phạm kh ng được bảo vệ. 

Quyền tình dục là một quyền nhân thân khá đặc biệt. Trong khi đó, 

hiện nay, việc bảo mật th ng tin tại Tòa án kh ng được bảo đảm. Do đó, 

cần quy định rõ trách nhiệm, trình tự, thủ tục trong việc yêu cầu cơ quan, 

tổ chức khác bảo vệ chủ thể bị vi phạm quyền tình dục. 

 Bảo vệ, thúc đẩy quyền tình dục bằng pháp luật hình sự 

 LHS với các quy định về tội phạm xâm phạm quyền tình dục của 

con người và thực tiễn xét xử các tội phạm đó đã cho thấy tính nghiêm 

minh của pháp luật, về cơ bản đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết để bảo vệ 

quyền tình dục của con người. Tuy nhiên, những quy định của  LHS về 

vấn đề này vẫn còn những bất cập cần sớm khắc phục. 

 

KẾT LUẬN 
 

C ng giống như các nước khác, Việt Nam c ng đã và đang tiếp nhận 

về vấn đề tình dục. Quyền tình dục mới được đề cập tại Việt Nam trong 

những năm gần đây nhưng lại có những tín hiệu đáng mừng khi xã hội 

kh ng quá hà khắc với tình dục nhất là tình dục của nhóm LG T và nhóm 

người khuyết tật. Các c ng trình nghiên cứu về quyền tình dục và bảo vệ 

quyền tình dục c ng như các th ng tin về quyền tình dục ngày càng xuất 

hiện nhiều hơn ở Việt Nam, mang nội dung khoa học và tính thực tiễn cao. 

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của các t n giáo và truyền thống văn 

hóa của người Việt, liên quan đến quyền tình dục vẫn còn rất nhiều vấn 

đề cần phải quan tâm để quyền tình dục được thừa nhận, quy định chính 

thức trong các văn bản pháp luật c ng như trong đời sống xã hội. Dựa 

trên những cuộc khảo sát, các c ng trình nghiên cứu trước đây và thực 

tiễn quyền tình dục, luận văn đã cố gắng đưa ra những giải pháp để thúc 

đẩy quyền tình dục phát triển theo hướng tích cực tại Việt Nam. Theo 

đó, dưới góc độ pháp lý, cần thiết ghi nhận quyền tình dục mà nhất là 
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quyền tình dục của người LG T, người khuyết tật thành quy định của 

pháp luật. Việc ghi nhận quyền tình dục dưới góc độ pháp lý sẽ tạo ra 

một khung pháp lý vững chắc để cá nhân thực hiện quyền tình dục c ng 

như bảo vệ khi bị xâm phạm quyền tình dục. Tuy nhiên, các quy định 

cảu pháp luật muốn đạt hiệu quả trong thực tiễn, đòi hỏi sự đồng bộ 

trong ý thức tuân thủ pháp luật của chủ thế hưởng quyền nói riêng và xã 

hội nói chung. Vì vậy, cùng với việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy 

định pháp luật, cần phối hợp việc đẩy mạnh c ng tác tuyên truyền, giáo 

dục, truyền th ng về quyền tình dục. 

 


